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T
Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính
Hộ khẩu thường trú

1 Châu Việt Anh 06520011 07/09/1987 Tp.HCM Nam

2 Ngeou Siêu  Hùng 06520188 19/06/1988 Tp.HCM Nam

3 Nguyễn Kim 06520241 22/02/1984 Bình Thuận Nam

4 Nguyễn Huy Bình 07520027 04/12/1989 Tp.HCM Nam

5 Nguyễn Lê Hải Đăng 07520081 18/07/1989 Tp.HCM Nam

6 Phạm Hoài  Phước 07520292 27/06/1989 Tiền Giang Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT TỐT NGHIỆP LỚP KỸ THUẬT MÁY TÍNH 

HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

NGÀNH: KỸ THUẬT MÁY TÍNH    MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO: 172

(Kèm theo Quyết định tốt nghiệp số:       /QĐ- ĐHCNTT-ĐTĐH  ngày        tháng       năm      ) 
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7 Phạm Hoàng   Huy 07520547 11/10/1987 Quảng Nam Nam

8 Trần Trung 07520597 19/04/1986 Hà Tây Nam

9 Đoàn Duy 08520070 19/02/1990  Long An Nam

10 Võ Ngọc Hải Đăng 08520087 03/09/1990  Khánh Hòa Nam

11 Nguyễn Phượng Đôn 08520091 05/07/1990 Hà Bắc Nam

12 Đặng Minh Đức 08520097 05/12/1990 Daklak Nam

13 Huỳnh Hoàng Hiệp 08520119 10/10/1990
Tân Trụ,

Long An
Nam

14 Nguyễn Văn Hoan 08520126 15/10/1990 Đồng Nai Nam

15 Nguyễn Hoàn 08520128 25/08/1990 Hà Tĩnh Nam

16 Trịnh Phước Hoàng 08520137 25/09/1990 Tây Ninh Nam
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17 Phan Thanh Hưng 08520164 20/07/1990 Lâm Đồng Nam

18 Lê Thị Hoa Hường 08520167 26/06/1990 Tiền Giang Nữ

19 Hoàng Nguyên Khang 08520171 28/04/1989
Quảng

Ngãi
Nam

20 Nguyễn Thế Khôi 08520182 23/04/1990 Long An Nam

21 Trần Hàn Linh 08520203 09/09/1989 Lâm Đồng Nam

22 Nguyễn Văn Long 08520211 04/10/1989 Đắk Lắk Nam

23 Trần Hoàng Luân 08520221 21/6/1990
Bà Rịa -

Vũng Tàu
Nam

24 Nguyễn Thế Mẫn 08520229 25/12/1990 Đà Nẵng Nam

25 Hồng Quốc Minh 08520230 23/02/1990 Tp.HCM Nam
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26 Lê Trần Hoài Nam 08520244 27/12/1988 Tiền Giang Nam

27 Thái Minh Nhật 08520269 22/09/1989

Đặc khu

Vũng Tàu

Côn Đảo

Nam

28 Nguyễn Đức Phú 08520284 20/04/1989 Lâm Đồng Nam

29 Cao Thị Bích Phượng 08520301 20/03/1990 Đồng Nai Nữ

30 Sẳm Mộc Sầu 08520313 02/10/1988 Đồng Nai Nam

31 Huỳnh Xuân Tâm 08520326 12/6/1990 Ninh Thuận Nam

32 Bùi Minh Tân 08520331 23/12/1990  Hải Dương Nam

33 Dương Công Thành 08520344 30/03/1990 Tp.HCM Nam

34 Trần Hữu Thành 08520351 10/06/1990 Đồng Tháp Nam

35 Trần Ngọc Thịnh 08520388 14/10/1990 Đồng Nai Nam
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36 Tạ Châu Thuận 08520395 09/08/1990 Đồng Nai Nam

37 Nguyễn Khắc Tiệp 08520406 10/4/1990 Tp.HCM Nam

38 Nguyễn Công Toàn 08520416 28/04/1990 Đồng Nai Nam Bo sung Giay khai sinh

39 Nguyễn Quang Duy Trang 08520420 01/09/1990 Bến Tre Nam

40 Đào Văn Trung 08520434 29/05/1990 Đồng Nai Nam

41 Dương  Hoàng  Tuấn 08520438 02/12/1990 Sông Bé Nam

42 Nguyễn Văn Tư 08520460 01/10/1990 Nghệ An Nam

43 Dương Phương Vũ 08520472 02/03/1990 Tp.HCM Nam

44 Vũ Minh  Vương 08520484 02/03/1990 Đồng Nai Nam
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45 Hồ Lê Khả Duy 08520491 17/3/1989 Cần Thơ Nam

46 Nguyễn Hữu Thọ 08520509 08/5/1990
Vĩnh Long,

Cửu Long
Nam

47 Hoàng Vũ Xuyên 08520516 09/02/1990 Cà Mau Nam

48 Trương Viết Hùng 08520546 23/07/1990 Gia Lai Nam

49 Nguyễn Hồng Nguyên 08520570 24/01/1990 Thanh Hóa Nam

50 Lê Đức Thông 08520598 19/03/1990  Gia Lai Nam

51 Trần Thị Bích Tuyền 08520609 12/09/1990 Bình Định Nữ

52 Lê Văn 08520613 09/08/1990 Phú Yên Nam

53 Huỳnh Thanh Việt 08520616 17/08/1990 Quảng Ngãi Nam
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